
TT
Xã 

phường
Số hộ

Số nhân 

khẩu

 Mức độ nguy cơ 

ngày 12/8

Mức độ nguy cơ 

ngày 19/8
Yếu tố dịch tễ đánh giá

Ghi chú

(tăng, giảm cấp nguy 

cơ)
Thị Trấn 1,317 5,183

nguy cơ rất cao

(*)

nguy cơ        

(***)

Có người về từ vùng dịch (15/8) theo 

QĐ 2686.

Tổ 1 309 1,100
nguy cơ rất cao

(*)

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Tổ 2 165 651
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Tổ 3 250 1,175
nguy cơ        

(***)

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

        Thực hiện Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 

"V/v ban hành Qui định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-

19" ;

        Thực hiện Công văn số 3497/SYT-NVYD ngày 09/8/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa "V/v Hướng dẫn tạm thời về tiêu 

chí đánh giá thôn, tổ dân phố an toàn phòng chống Covid-19";

        Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh báo cáo đánh giá thôn tổ dân phố an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đến ngày 

19/8/2021, kết quả như sau:

1

BÁO CÁO

Đánh nguy cơ cấp xã phường trong phòng, chống dịch Covid-19 

        Thực hiện Công văn số 3613/SYT-NVYD ngày 15/8/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa "V/v Báo cáo đánh giá thôn, tổ dân 

phố an toàn phòng chống Covid-19 theo kỳ định hàng tuần";

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA

TRUNG TÂM Y TẾ KHÁNH VĨNH

Số         /BC-KVYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Khánh Vĩnh, ngày 19 tháng 8 năm 2021



Tổ 4 236 932
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Tổ 5 183 718
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Tổ 6 174 607
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Sông Cầu 343 1,229
nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

Liền kề với xã có nguy cơ, không có 

ca Fo, F1 (theo 2686)

Thôn Đông 209 722
nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Thôn Tây Nam 134 507
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Khánh Phú 859 3,783
nguy cơ 

(***)

nguy cơ 

(***)

Có người về từ vùng dịch (11 và 16/8) 

theo QĐ 2686.

Nước Nhĩ 148 652
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Ngã Hai 281 1,251
nguy cơ 

(***)

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Giang Mương 227 939
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Sơn Thành 203 941
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Khánh 

Thành
463 2,149

nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

Liền kề với xã có nguy cơ, không có 

ca Fo, F1

Gia Răng 221 1,018
nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Tà Mơ 242 1,131
nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ
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Cầu Bà 746 2,918
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Liền kề với xã bình thường mới 

(theo 2686)

Đá Bàn 309 1,169
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Đá Trắng 437 1,749
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Liên Sang 493 2,029
nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

Liền kề với xã bình thường mới 

(theo 2686)

Chà Liên 298 1,186
nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Bầu Sang 195 843
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Sơn Thái 526 2,507
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Liền kề với xã bình thường mới 

(theo 2686)

Bố Lang 369 1,734
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Giang Biên 157 773
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Giang Ly 386 1,787
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Liền kề với xã bình thường mới 

(theo 2686)

Gia Rít 141 625
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Gia Lố 245 1,162
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Khánh 

Thượng
594 2,636

Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Liền kề với xã bình thường mới 

(theo 2686)

Đa Râm 186 882
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ
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Suối Cát 172 804
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Tà Gộc 236 950
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Khánh Nam 509 2,124
nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

Liền kề với xã có nguy cơ, không có 

ca Fo, F1 theo (QĐ số 2686)

Hòn Dù 372 1,502
nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

A Xay 137 622
nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Khánh Trung 846 3,179
Bình thường

 mới

nguy cơ 

(***)

Có người về từ vùng dịch (15/8) theo 

QĐ 2686.

Suối Lách 244 824
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Tăng cấp nguy cơ

Suối Cá 414 1,559
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Bắc Sông 

Giang
188 796

Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Tăng cấp nguy cơ

Khánh Hiệp 1,003 4,125
nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

Liền kề với xã bình thường mới 

(theo 2686)

Hòn Lay 450 1,810
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Tăng cấp nguy cơ

Cà Thiêu 260 1,010
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Ba Cẳng 293 1,305
nguy cơ        

(**)

Bình thường

 mới

 F0 (8/8) rời khỏi địa phương từ ngày 

9/7 (Điều trị nội trú tại bệnh viện ĐK 

tỉnh KH)

Giảm cấp nguy cơ
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Khánh Bình 1,160 4,944
nguy cơ 

(***)

Bình thường

 mới

Liền kề với xã bình thường mới 

(theo 2686)

Ba Dùi 342 1,373
nguy cơ 

(***)

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Cà Hon 280 1,119
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Bến Khế 538 2,452
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Khánh Đông 890 3,983
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Liền kề với xã bình thường mới 

(theo 2686)

Suối Sâu 234 734
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Suối Cau 261 1,119
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)
Giảm cấp nguy cơ

Suối Thơm 395 2,130
Bình thường

 mới

Bình thường

 mới

Không có ca Fo, F1 (Theo CV số 

3497)

không thay đổi cấp nguy 

cơ

Tổng cộng: 10,135 42,576

Ghi chú: (*) F0, (**) F1, (***) Người về từ vùng dịch Tổng số xã nguy cơ: 3/14 xã

Tổng số thôn có nguy cơ: 0/39 thôn 

Nơi nhận:

 - Sở Y tế Khánh Hòa (VBĐT);

 - Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện (VBĐT);

 - Trung tâm KSBT Khánh Hòa (VBĐT);

 - Lãnh đạo TTYT (VBĐT);

 - Phòng Y tế (VBĐT);

 - Phòng KHNV (VBĐT);

 - Lưu: VT, KSBT (VBĐT)
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GIÁM ĐỐC

Diệp Bảo Lộc
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